
Phụ lục 1 

SỐ LẦN KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN/HỌC KÌ 

1. Cấp THCS 

 

  

STT Môn 
Số lần kiểm tra thường xuyên/học kì 

Ghi chú 
Khối 6 và khối 7 Khối 8 và khối 9 

1.  Toán 4 4 

Môn học 

đánh giá 

bằng nhận 

xét kết hợp 

đánh giá 

bằng điểm 

số 

2.  Ngữ văn 4 4 

3.  Tiếng Anh 4 4 

4.  KHTN 4 4 

5.  Lịch sử & Địa lí 4 4 

6.  Tin học 2 2 

7.  Giáo dục công dân 2 2 

8.  Công nghệ 2 3 

9.  Giáo dục thể chất 2 2 

Môn học 

đánh giá 

bằng nhận 

xét 

10.  Mĩ thuật 2 2 

11.  Âm nhạc 2 2 

12.  Giáo dục địa phương 2 2 

13.  HĐTN&HN 2 2 



2. Cấp THPT 

2.1. Khối 10 

 

  

Môn học 

Số lần kiểm tra thường xuyên/học kì  

Ghi chú 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Môn học 

đánh giá 

bằng 

nhận xét 

kết hợp 

đánh giá 

bằng 

điểm số 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tiếng Anh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Vật lí 3 4 3 3   3 4 3 4 

Hoá học 3 4 3 4       

Sinh học 3 3 3 4       

Lịch sử 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

Địa lí     3 4 3 3   

Tin học 3 3   3 3   3 3 

Công nghệ   3 3 3 3     

GDKT&PL     3 3 3 3 3 3 

GDQP&AN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Môn học 

đánh giá 

bằng 

nhận xét 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mĩ thuật         2 2 

Âm nhạc       2 2    

GDĐP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

HĐTN&HN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  



2.2. Khối 11 

 

  

Môn học 

Số lần kiểm tra thường xuyên/học kì  

Ghi chú 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Môn học đánh 

giá bằng 

nhận xét kết 

hợp đánh 

giá bằng 

điểm số 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tiếng Anh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Vật lí 3 4 3 3   3 3 3 3 

Hoá học 3 4 3 4       

Sinh học 3 4 3 4       

Lịch sử 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

Địa lí     3 4 3 4 3 4 

Tin học 3 3   3 3     

Công nghệ   3 3 3 3     

GDKT&PL     3 3 3 3 3 3 

GDQP&AN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Môn học đánh 

giá bằng 

nhận xét 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mĩ thuật       2 2   

Âm nhạc         2 2 

GDĐP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

HĐTN&HN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  



2.3. Khối 12 

 

 

 

Môn học 

Số lần kiểm tra thường xuyên/học kì 

Ghi chú 12C1 12C2 12C3 12C4 

HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2 

Toán 4 4 4 4 4 4 4 4 

Môn học đánh 

giá bằng 

nhận xét kết 

hợp đánh giá 

bằng điểm số 

Ngữ văn 4 4 4 4 4 4 4 4 

Tiếng Anh 4 4 4 4 4 4 4 4 

Vật lí 3 4 3 3   3 3 

Hoá học 3 4 3 4     

Sinh học 3 3 3 4     

Lịch sử 3 3 3 3 3 4 3 3 

Địa lí     3 4 3 4 

Tin học 3 3 3 3 3 3   

Công nghệ     3 3   

GDKT&PL     3 3 3 3 

GDQP&AN 2 2 2 2 2 2 2 2 

Môn học đánh 

giá bằng 

nhận xét 

GDTC 2 2 2 2 2 2 2 2 

Mĩ thuật       
2 2 

Âm nhạc       

GDĐP 2 2 2 2 2 2 2 2 

HĐTN&HN 2 2 2 2 2 2 2 2 
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